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Hội thi Giảng viên giỏi 
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của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)


Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này điều chỉnh các nội dung liên quan đến Hội thi Giảng viên giỏi của Học viện (sau đây viết tắt là Hội thi) bao gồm: Nội dung, hình thức thi, thành phần tham gia hội thi, tổ chức hội thi, khen thưởng, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo.

2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan đến Hội thi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Học viện). 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên của Học viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.
2. Yêu cầu

a) Hội thi được tổ chức theo quy định và kế hoạch của Giám đốc Học viện.

b) Tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và có tác dụng động viên giảng viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu.

Điều 3. Các cấp tổ chức Hội thi

Hội thi của Học viện gồm 02 cấp:

1. Cấp cơ sở
a) Các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy trực thuộc Học viện;
b) Các Học viện trực thuộc.

2. Cấp bộ: Cấp Học viện.
Điều 4. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian

a) Hội thi được tổ chức 02 năm/lần ở các cấp và do Giám đốc Học viện quyết định thời điểm thi.
b) Hội thi cấp cơ sở được tiến hành trước thời điểm khai mạc Hội thi cấp bộ ít nhất 45 ngày. 

2. Địa điểm

a) Hội thi cấp cơ sở:
- Hội thi của các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện được tổ chức tại Trung tâm Học viện. 

- Hội thi của các Học viện trực thuộc được tổ chức tại các Học viện trực thuộc.

b) Hội thi cấp bộ được tổ chức tại Trung tâm Học viện hoặc một trong các Học viện trực thuộc do Giám đốc Học viện quyết định.
Điều 5. Các điều kiện đảm bảo cho Hội thi 

1. Cơ sở vật chất phục vụ Hội thi
a) Hội trường thi giảng, máy chiếu, micro, loa, bảng, phấn…
b) Các Hội trường thi giảng phải được bài trí đảm bảo trang trọng, phù hợp với việc giảng dạy, học tập và quy định của Học viện. 
c) Giáo án, các tài liệu liên quan đến bài thi giảng và các phương tiện khác phục vụ thi giảng bài trên lớp do giảng viên dự thi tự chuẩn bị.
2. Trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất
a) Hội thi của các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện: Văn phòng Học viện đảm bảo các cơ sở vật chất quy định tại khoản 1 Điều này để phục vụ theo kế hoạch của các đơn vị được phê duyệt.

 b) Hội thi của các Học viện trực thuộc: Các Học viện trực thuộc đảm bảo các cơ sở vật chất quy định tại khoản 1 Điều này để phục vụ theo kế hoạch của các đơn vị được phê duyệt.

c) Hội thi cấp bộ: Đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức Hội thi chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất quy định tại khoản 1 Điều này để phục vụ theo kế hoạch của Giám đốc Học viện.

3. Kinh phí

a) Kinh phí Hội thi của các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện và Hội thi cấp bộ do Giám đốc Học viện quy định. 

b) Kinh phí Hội thi của Học viện trực thuộc do Giám đốc Học viện trực thuộc quy định.

Chương  II

THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THI

Điều 6. Đối tượng dự thi 

1. Đối tượng dự thi

Cá nhân là giảng viên các đơn vị giảng dạy thuộc Học viện.
2. Điều kiện dự thi

a) Độ tuổi: không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

b) Giảng viên không là thành viên Ban Tổ chức Hội thi, Hội đồng Giám khảo Hội thi, Tổ thư ký Hội thi các cấp (nếu có).

c) Trong thời điểm tổ chức Hội thi (theo kế hoạch), giảng viên không có lịch đi công tác, thực tế, học tập ở nước ngoài.

d) Giảng viên không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc xem xét kỷ luật.

đ) Giảng viên dự thi Hội thi cấp bộ: là giảng viên được xếp loại từ “Giảng viên giỏi” trở lên ở Hội thi cấp cơ sở.

3. Số lượng giảng viên dự thi Hội thi cấp bộ, căn cứ vào số lượng giảng viên trong đơn vị theo tỷ lệ như sau:

a) Đối với các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện:
- Cứ 10 giảng viên cử 01 ứng viên (trường hợp có số dư từ 05 giảng viên trở lên cử thêm 01 ứng viên). 

- Đơn vị có dưới 10 giảng viên được cử 01 ứng viên.
b) Đối với các Học viện trực thuộc: 

- Cứ 25 giảng viên cử 01 ứng viên (trường hợp có số dư từ 15 giảng viên trở lên cử thêm 01 ứng viên). 

- Số lượng giảng viên dự thi của Học viện Chính trị khu vực IV thực hiện theo quyết định của Giám đốc Học viện trong Kế hoạch tổ chức hội thi năm đó.
Điều 7. Ban Tổ chức Hội thi các cấp

1. Ban Tổ chức Hội thi các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện
Thành phần Ban Tổ chức Hội thi do thủ trưởng đơn vị quyết định, số lượng từ 03 đến 05 thành viên.
2. Ban Tổ chức Hội thi các Học viện trực thuộc

Thành phần, số lượng Ban Tổ chức Hội thi do Giám đốc Học viện trực thuộc quyết định. 

3. Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ

Thành phần Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ do Giám đốc Học viện quyết định, gồm:

- Trưởng ban: Giám đốc Học viện;
- Phó Trưởng ban Thường trực: 01 Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện;
- 01 Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc Học viện;
- Các ủy viên: Chủ tịch Công đoàn Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Các trường chính trị, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Văn phòng Học viện, Ban Thanh tra, một số đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện và Ban Thi đua - Khen thưởng.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn Ban Tổ chức Hội thi các cấp

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Hội thi và thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan đến Hội thi.

b) Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện bảo đảm cho Hội thi.

c) Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, báo cáo quá trình triển khai nhiệm vụ và công việc phát sinh kịp thời cho Trưởng ban Tổ chức Hội thi cùng cấp.

 d) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

Điều 8. Hội đồng Giám khảo các cấp

1. Hội đồng Giám khảo Hội thi các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện
a) Do thủ trưởng đơn vị quyết định, số lượng từ 03 đến 05 thành viên (có thể mời cá nhân ngoài đơn vị). 

b) Hội thi các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện không thành lập các Tiểu ban chấm thi độc lập.

2. Hội đồng Giám khảo Hội thi các Học viện trực thuộc

a) Do Giám đốc Học viện trực thuộc quyết định thành phần và số lượng. 

b) Hội đồng Giám khảo Học viện trực thuộc có thể có một số tiểu ban, phù hợp với chuyên môn của các giảng viên dự thi do Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

3. Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ

a) Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ do Giám đốc Học viện quyết định, gồm:

- Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch; 

- Các ủy viên do Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ giới thiệu gồm đại diện Hội đồng Khoa học, Hôi đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, đại diện các giảng viên có uy tín, trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm trong giảng dạy ở các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện và các Học viện trực thuộc.

b) Hội đồng Giám khảo cấp bộ thành lập một số tiểu ban phù hợp với chuyên môn của các giảng viên dự thi do Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Hội thi cấp bộ quyết định.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Giám khảo các cấp

a) Chấm thi, đánh giá, xếp loại kết quả thi. 

b) Nhận xét kín đối với nội dung thi của từng giảng viên sau khi giảng viên thực hiện thi giảng bài trên lớp. 

c) Đề xuất không quá 30% trong tổng số các giảng viên dự thi đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Giảng viên xuất sắc” để Giám đốc Học viện, Giám đốc Học viện trực thuộc quyết định khen thưởng theo thẩm quyền quy định tại Điều 16 Quy chế này.

d) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cùng cấp. 

đ) Các Trưởng tiểu ban (nếu có) có trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động của tiểu ban theo quy định; Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Hội đồng về kết quả thi của Tiểu ban và xin ý kiến đối với vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo

a) Chịu trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra toàn bộ hoạt động chấm thi và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động chấm thi.

b) Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban chấm thi và các thành viên của Hội đồng Giám khảo.

c) Đối với các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi giải quyết, báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi cùng cấp quyết định.

Điều 9. Tổ Thư ký 
1. Tổ Thư ký được thành lập ở Hội thi các Học viện trực thuộc và Hội thi cấp bộ gồm có Tổ trưởng và các tổ viên. Việc thành lập Tổ Thư ký do Trưởng Ban tổ chức Hội thi cấp đó quyết định. 

2. Nhiệm vụ

a) Giúp việc cho Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo, giữ mối liên hệ với các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo. 

b) Giúp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo chuẩn bị các nội dung để tiến hành các cuộc họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo; soạn thảo các văn bản liên quan đến quá trình tổ chức Hội thi.

c) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

d) Tổng hợp kết quả chấm thi.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức Hội thi phân công.

Điều 10. Đối tượng nghe giảng tại Hội thi 

1. Đối tượng nghe giảng tại Hội thi cấp cơ sở là học viên trên lớp trong kế hoạch giảng dạy. Trường hợp không có lớp thì thực hiện tương tự như Hội thi cấp bộ quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Đối tượng nghe giảng tại Hội thi cấp bộ 
a) Đối với các nội dung thi thuộc chương trình cao cấp lý luận chính trị: là học viên lớp cao cấp lý luận chính trị, do Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và Vụ Quản lý đào tạo phối hợp, tham mưu Giám đốc quyết định, số lượng tối thiểu là 20 học viên. 

b) Đối với một số chuyên ngành đặc thù của Học viện Báo chí và Tuyên truyền: là sinh viên do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ lựa chọn tối thiểu 20 sinh viên (không thuộc lớp do giảng viên dự thi làm chủ nhiệm).
Chương III

TỔ CHỨC HỘI THI

 Điều 11. Quy trình tổ chức Hội thi các cấp

1. Hội thi cấp cơ sở

a) Lập kế hoạch tổ chức Hội thi và báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi cấp bộ.

b) Thông báo tới các giảng viên trong phạm vi quản lý trước ít nhất 45 ngày tổ chức Hội thi.

c) Tổ chức cho các giảng viên đăng ký tham gia Hội thi.

d) Tổng hợp danh sách các giảng viên dự thi.

đ) Thu giáo án.

e) Trước khi tổ chức thi 01 ngày, Ban Tổ chức Hội thi tổ chức cho các giảng viên bốc thăm 01 nội dung giảng trong giáo án để thi giảng.

g) Tổ chức chấm giáo án (bao gồm cả giáo án điện tử).

h) Tổ chức thi giảng.

i) Tổng kết, đánh giá, trao giải Hội thi.

2. Hội thi cấp bộ

a) Lập kế hoạch tổ chức Hội thi.

b) Thu hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Quy chế này, tổng hợp danh sách các giảng viên dự thi.

c) Trước khi tổ chức thi 01 ngày, Ban Tổ chức Hội thi tổ chức cho các giảng viên bốc thăm 01 nội dung giảng trong giáo án để thi giảng.

d) Tổ chức chấm giáo án (bao gồm cả giáo án điện tử).

đ) Tổ chức thi giảng.

e) Tổng kết, đánh giá, trao giải Hội thi.

g) Thông báo kết quả Hội thi trên Trang Thông tin điện tử của Học viện.

Điều 12. Đăng ký dự thi Hội thi cấp bộ

1. Thời gian: Các đơn vị tổ chức Hội thi cấp cơ sở gửi hồ sơ đăng ký dự thi về Ban Tổ chức Hội thi cấp bộ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Học viện) trước thời điểm tổ chức Hội thi cấp bộ 30 ngày.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi Hội thi cấp bộ gồm: 

a) Công văn đăng ký dự thi của đơn vị.

b) Danh sách trích ngang các giảng viên dự thi (theo mẫu Phụ lục 03).

c) Các giáo án dự thi, bao gồm cả giáo án điện tử (mỗi giáo án in thành 05 bản, đóng quyển bìa mềm). Giáo án dự thi được quản lý theo chế độ quản lý bài thi. 

Danh sách và giáo án dự thi được gửi vào hộp thư điện tử theo quy định.

Điều 13. Nội dung thi 

1. Thi giáo án
a) Đối với giảng viên dự thi chuyên ngành có nội dung trong chương trình cao cấp lý luận chính trị: giảng viên dự thi lựa chọn soạn giảng 02 chuyên đề bài giảng thuộc chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

b) Đối với giảng viên dự thi chuyên ngành không có nội dung trong chương trình cao cấp lý luận chính trị: giảng viên dự thi lựa chọn soạn giảng 02 chuyên đề thuộc chương trình đào tạo đại học, sau đại học của chuyên ngành đó.

c) Giảng viên dự thi Hội thi lần sau không được chọn nội dung trùng với nội dung đã đăng ký ở Hội thi lần trước liền kề.

2. Thi giảng: 01 tiết giảng trong 02 chuyên đề đã đăng ký (thời lượng đủ 45 phút).

3. Sau khi thực hiện thi giảng, Hội đồng Giám khảo tiến hành nhận xét kín đối với từng giảng viên dự thi, thời gian không quá 15 phút với mỗi giảng viên dự thi.

Điều 14. Thang điểm, cách tính điểm

1. Thang điểm đánh giá: 100 điểm.

2. Các giám khảo chấm điểm độc lập theo nội dung đã ghi trong “Phiếu chấm điểm giáo án” và “Phiếu chấm điểm giảng bài trên lớp” (theo mẫu Phụ lục 02). 

3. Kết quả điểm thi của các giảng viên dự thi là tổng điểm thi giáo án và thi giảng bài trên lớp. Điểm thi giáo án và thi giảng bài trên lớp là điểm trung bình cộng của các giám khảo tham gia chấm thi. Điểm bình quân được lấy đến hai chữ số thập phân. 

Trường hợp các giám khảo chấm điểm lệch nhau ở mỗi nhóm tiêu chí từ 10 điểm trở lên thì báo cáo xin ý kiến Trưởng Tiểu ban. Nếu ở cấp không có các tiểu ban thì Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cấp đó quyết định. 
Điều 15. Xếp loại kết quả thi

1. Danh hiệu “Giảng viên giỏi” đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm.
b) Điểm của phần “Thực hiện nội dung bài giảng” phải đạt từ 40 điểm trở lên trong tổng số 55 điểm và không có nội dung nào dưới 02 điểm.

2. Danh hiệu “Giảng viên xuất sắc” đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Đạt từ 90 điểm trở lên.
b) Điểm của phần “Thực hiện nội dung bài giảng” phải đạt từ 45 điểm trở lên trong tổng số 55 điểm và không có nội dung nào dưới 02 điểm.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÍ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 16. Thẩm quyền, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng 

1. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định:

a) Công nhận danh hiệu “Giảng viên xuất sắc”, “Giảng viên giỏi” đối với các giảng viên tham dự Hội thi cấp bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

b) Tặng Bằng khen đối với các giảng viên dự thi theo đề xuất của Hội đồng Giám khảo cấp bộ.

c) Tặng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Hội thi theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi cùng cấp.

2. Giám đốc Học viện trực thuộc quyết định:

a) Công nhận danh hiệu “Giảng viên xuất sắc”, “Giảng viên giỏi” đối với các giảng viên tham dự Hội thi Học viện trực thuộc đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 15.

b) Tặng Giấy khen đối với các giảng viên dự thi theo đề xuất của Hội đồng Giám khảo cùng cấp.

c) Tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Hội thi Học viện trực thuộc theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi cùng cấp.

3. Việc trao tặng và thu hồi các hình thức khen thưởng và các danh hiệu  thực hiện theo quy định của Giám đốc Học viện.

Điều 17. Giá trị của danh hiệu 
1. Danh hiệu “Giảng viên giỏi”, “Giảng viên xuất sắc” tại Hội thi cấp bộ có giá trị tương đương 01 giải pháp hiệu quả trong công tác khi bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” trong năm tổ chức Hội thi cấp bộ.
2. Danh hiệu “Giảng viên giỏi”, “Giảng viên xuất sắc” tại Hội thi Học viện trực thuộc có giá trị tương đương 01 giải pháp hiệu quả trong công tác khi bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong năm tổ chức Hội thi.

3. Giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi” và “Giảng viên xuất sắc” được ưu tiên nâng lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật thi đua, khen thưởng và các quy chế của Học viện.

4. Danh hiệu “Giảng viên giỏi”, “Giảng viên xuất sắc” có giá trị trong khoảng thời gian giữa 02 lần tổ chức Hội thi.
Điều 18. Xử lý vi phạm

1. Giảng viên dự thi vi phạm một trong các quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức trừ từ 10 điểm đến 15 điểm hoặc đình chỉ thi. Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cấp đó quyết định hình thức xử lý.

2. Các đơn vị giảng dạy trực thuộc Giám đốc Học viện và các Học viện trực thuộc nếu không tổ chức Hội thi sẽ bị hạ một bậc danh hiệu thi đua của tập thể và của thủ trưởng đơn vị trong bình xét thi đua năm đó.

3. Đối với các vi phạm khác của Quy chế này, Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo báo cáo Giám đốc Học viện xem xét, quyết định. 

Điều 19. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu triển khai thực hiện, thủ trưởng các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy định trong quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Học viện) để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét, bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thắng
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